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	Biểu số 3

	UBND HUYỆN CẦN GIUỘC
TRƯỜNG  TIỂU HỌC TÂN TẬP
              Số:      /TTr-THTT
	CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT ÔNG
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Tân Tập, ngày 19 tháng 5 năm 2023


TỜ TRÌNH 
ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 
NĂM HỌC 2022-2023

Kính gửi: Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện Cần Giuộc

Căn cứ vào hồ sơ đăng ký thi đua năm học 2022-2023 và biên bản cuộc họp xét thi đua, khen thưởng ngày 19 / 5 /2023; Trường Tiểu học Tân Tập đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện Cần Giuộc xét công nhận kết quả xét thi đua và khen thưởng thành tích năm học 2022-2023 như sau:
A. Danh hiệu thi đua
1.Tập thể:
Đạt danh hiệu: Tập thể lao động Xuất Sắc 
	2. Cá nhân:
 - Lao động tiên tiến: 46 / 46, tỷ lệ: 100 %    
 - Chiến sĩ thi đua cơ sở:  03 cá nhân, tỷ lệ 6,5 % ( so với LĐTT)
	B. Khen thưởng
	1. Tập thể:
- Bằng khen UBND: …..
- Bằng khen Bộ GD&ĐT….
2. Cá nhân:
- Bằng khen UBND: ….
- Bằng khen Bộ GD&ĐT:…..
- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 01
( Đính kèm danh sách đề nghị khen thưởng và trích biên bản cuộc họp)
Trên đây là báo cáo kết quả xét thi đua khen thưởng năm học 2022-2023 của Trường Tiểu học Tân Tập, kính đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện Cần Giuộc xem xét/.

Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG





Võ Minh Quân

- Sở GD&ĐT (TTThi đua);
- BGH trường;
- CTCĐ, các Tổ CĐ;
- Lưu: VT.                                      





DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ 
XÉT DANH HIỆU THI ĐUA, KHEN THƯỜNG
Năm học 2022-2023
-  Tên đơn vị: Trường Tiểu học Tân Tập
-  Tổng số CB,CC,VC: 46
-  Tổng số CB,CC,VC đạt LĐTT: 46, tỉ lệ: 100%
I.TẬP THỂ
1. Danh hiệu tập thể: LAO ĐỘNG XUẤT SẮC.
2. Hình thức khen thưởng tập thể:  Không
II.CÁ NHÂN
1. Danh hiệu cá nhân
1.1. Danh sách đề nghị công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến
	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Chức vụ
	Ghi chú

	1
	Phan Văn Minh
	Ông
	Giáo viên
	

	2
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Bà
	Giáo viên
	

	3
	Trần Thị Thủy Tiên
	Bà
	Giáo viên
	

	4
	Trần Thị Tuyết Oanh
	Bà
	Giáo viên
	

	5
	Đào Trung Kiên
	Ông
	Phó Hiệu trưởng
	

	6
	Nguyễn Thị Diệu Hân
	Bà
	Giáo viên
	

	7
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Bà
	Giáo viên
	

	8
	Nguyễn Thụy Phượng Uyên
	Bà
	Giáo viên
	

	9
	Vũ Thị Thanh Thảo
	Bà
	Giáo viên
	

	10
	Lê Thị Thu Ngọc
	Bà
	Giáo viên
	

	11
	Trần Thị Mai Trang
	Bà
	Giáo viên
	

	12
	Lưu Thanh Giác
	Ông
	Giáo viên
	

	13
	Nguyễn Thị Ngọc Thi
	Bà
	Giáo viên
	

	14
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	Bà
	Giáo viên
	

	15
	Nguyễn Thị Xuân
	Bà
	Giáo viên
	

	16
	Đỗ Thị Phương Lan
	Bà
	Giáo viên
	

	17
	Nguyễn Mai Chi
	Bà
	Giáo viên
	

	18
	Ngô Thị Thu Hà
	Bà
	Giáo viên
	

	19
	Lê Văn Tấn
	Ông
	Giáo viên
	

	20
	Nguyễn Thị Kim Phụng
	Bà
	Giáo viên
	

	21
	Đỗ Phan Thị Mỹ Hạnh
	Bà
	Giáo viên
	

	22
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	Bà
	Giáo viên
	

	23
	Bùi Thanh Lion
	Ông
	Giáo viên
	

	24
	Nguyễn Văn Lập
	Ông
	Giáo viên
	

	25
	Phan Thị Kim Huệ
	Bà
	Giáo viên
	

	26
	Nguyễn Thị Còn
	Bà
	Giáo viên
	

	27
	Huỳnh Thị Thúy Hương
	Bà
	Giáo viên
	

	28
	Tô Thị Kiều Oanh
	Bà
	Giáo viên
	

	29
	Nguyễn Thị Kim Thùy
	Bà
	Giáo viên
	

	30
	Huỳnh Thị Thanh Phương
	Bà
	Giáo viên
	

	31
	Phạm Minh Vương
	Ông
	Giáo viên
	

	32
	Phan Thành Long
	Ông
	Giáo viên
	

	33
	Nguyễn Huỳnh Huy
	Ông
	Giáo viên
	

	34
	Trần Thị Hiền
	Bà
	Nhân viên
	

	35
	Võ Minh Quân
	Ông
	Hiệu trưởng
	

	36
	Phạm Văn Dũ
	Ông
	Phó Hiệu trưởng
	

	37
	Trần Tấn Lộc
	Ông
	Giáo viên
	

	38
	Nguyễn Thị Mộng Tuyền
	Bà
	Giáo viên
	

	39
	Đỗ Thị Thanh Thảo
	Bà
	Giáo viên
	

	40
	Nguyễn Việt Ân
	Ông
	Nhân viên
	

	41
	Nguyễn Thị Kim Cương
	Bà
	Nhân viên
	

	42
	Nguyễn Văn Sáng
	Ông
	Nhân viên
	

	43
	Võ Thị Tuyền
	Bà
	Nhân viên
	

	44
	Trần Thị Cẩm Tú
	Bà
	Nhân viên
	

	45
	Phạm Thị Hồng Yến
	Bà
	Nhân viên
	

	46
	Phạm Thị Huỳnh Như
	Bà 
	Nhân viên
	


(Tổng cộng danh sách có  46 cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu LĐTT)
 1.2. Danh sách đề nghị công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở
	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Chức vụ
	Xếp loại SKKN
	Ghi chú

	1
	Trần Thị Thủy Tiên
	Bà
	TT CM 5
	Đã đề nghị huyện xét
	

	2
	Trần Thị Tuyết Oanh
	Bà
	TT CM 2
	Đã đề nghị huyện xét
	

	3
	Đào Trung Kiên
	Ông
	Phó Hiệu trưởng
	Đã đề nghị huyện xét
	



[bookmark: _GoBack](Tổng cộng danh sách có 03 cá nhân đề nghị xét danh hiệu CSTĐCS)





1.3. Danh sách đề nghị công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Chức vụ
	Đạt Danh hiệu
CSTĐ cơ sở
	Ghi chú

	
	
	
	
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022
	

	01
	Phan Văn Minh
	Ông
	Giáo viên + TT CM 4
	-Số QĐ: 4258/QĐ-UBND
-Số TT trong QĐ: 109
	-Số QĐ: 3876/QĐ-UBND
-Số TT trong QĐ: 40
	Số QĐ: 4715/QĐ-UBND
Số TT trong QĐ: 39
	

	02
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Bà
	Giáo viên + TT CM 1
	-Số QĐ: 4258/QĐ-UBND
-Số TT trong QĐ: 104
	-Số QĐ: 3876/QĐ-UBND
-Số TT trong QĐ: 37
	Số QĐ: 4715/QĐ-UBND
Số TT trong QĐ: 40
	


(Tổng cộng danh sách có  02 cá nhân đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh)
2. Các hình thức đề nghị khen thưởng
2.1 Bằng khen cấp Tỉnh
	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Chức vụ
	QĐ xếp loại Hoàn thành XSNV
	QĐ công nhận SKKN cấp cơ sở trở lên
	Ghi chú

	
	
	
	
	2021-2022
	2022-2023
	2021-2022
	2022-2023
	

	01
	
	
	
	-Số QĐ:….
-Số TT trong QĐ:….
	-Số QĐ:…
-Số TT trong QĐ:….
	-Số QĐ:….
-Số TT trong QĐ:….
	-Số QĐ:…..
-Số TT trong QĐ:…
	

	02
	
	
	
	
	
	
	
	


(Tổng cộng danh sách có …..cá nhân đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen)
2.2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Chức vụ
	Tóm tắt Thành tích
	Ghi chú

	01
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Bà
	Giáo viên +TT CM 1
	- 01 Bằng khen UBND tỉnh Long An, 04 năm liên tục CSTĐCS
	1


(Tổng cộng danh sách có  01 cá nhân đề nghị Thủ tướng Chính phủ ttặng bằng khen)
Lưu ý: - Danh sách đề nghị khen thưởng các cấp xếp theo thứ tự phiếu bình chọn, suy tôn.
*Để thống nhất nội dung của các đơn vị, đề nghị các đơn vị điền thông tin như sau:
- Cột Giới tính: Ông/bà
- Cột Họ và tên: Khi có nhiều tên giống nhau vẫn điền đúng tên, không ký hiệu riêng, sau đó ghi rõ ở phần ghi chú dưới cuối bảng cho từng số thứ tự.
- Chức vụ: Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng/ Giáo viên/ Nhân viên.
- Không viết tắt.


